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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ  II/2022 - 2023

Họ và tên Giáo viên :     Nguyễn Thị Bảo Trân

Tổ :    Ngoại ngữ             Khoa:   Ngoại Ngữ
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
 TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	
	22C1-CNO1
	Tiếng Anh 1
	51/51
	100%
	

	
	22C1-CNO6
	Tiếng Anh 1
	36/40
	90%
	

	
	22C1-TKW1
	Tiếng Anh 1
	19/20
	95%
	

	
	22C1-CNL1
	Tiếng Anh 1
	13/15
	86%
	

	
	22C1-CNO1
	Tiếng Anh 2
	55/56
	98%
	

	
	22C1-CNO6
	Tiếng Anh 2
	40/41
	98%
	

	
	22C1-TKW1
	Tiếng Anh 2
	21/21
	100%
	

	
	22C1-CNL1
	Tiếng Anh 2
	13/16
	81%
	

	
	22C1-CNO1
	Tiếng Anh 3
	56/57
	98%
	

	
	22C1-CNO6
	Tiếng Anh 3
	42/42
	100%
	

	
	22C1-TKW1
	Tiếng Anh 3
	19/19
	100%
	

	
	22C1-CNL1
	Tiếng Anh 3
	14/14
	100%
	

	
	22C1-NNA1
	Đọc
	29/29
	100%
	

	
	22C1-NNA2
	Đọc
	24/24
	100%
	

	
	22C2B-NNA1
	Public Speaking
	35/35
	100%
	

	TỔNG CỘNG :
	467/480
	97%
	



TpHCM, ngày   22   tháng    8    năm 2023
Trưởng Khoa
   
Giáo viên
               Nguyễn Thị Thu Hà                                                                         Nguyễn Thị Bảo Trân
